CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARBOL
[bookmark: _GoBack]
Dạng 1: Tương giao của hai đường thẳng
Trước hết ta cần nhớ lại những kiến thức cơ bản về sự tương giao của hai đường thẳng:
1. Cho (C) là đồ thị của hàm số y=f(x) và một điểm A(xA;yA) ta sẽ có:

A

A
2. Muốn tìm toạ độ điểm chung của đồ thị hàm số y=f(x) và y=g(x) 

ta tìm nghiệm của hệ phương trình: Vì vậy hoành độ giao điểm chung của hai đồ thị chính là nghịêm của hệ phương trình trên. 
 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng:





Cho hai đường thẳng y=ax+b (a)  (D)    y=  phương trình hoành độ giao điểm chung của (D) và là:(1)




+ (D) //  phương trình (1) nghiệm a=a,và b b,




+ (D) trùng phương trình(1) có vô số nghiêm a=a, và b b,




+ (D) cắt phương trình(1) có một nghiệm a a,
Các dạng bài tập
Dạng 1 Cho đường thẳng (d1) và  (d2) lần lượt có phương trình 

(d1):       y = ax + 

(d2):       y = bx + 
a) Xác định a và b để đường thẳng(d1)và (d2) cùng đi qua điểm A(1; 2)
b) Với a, b vừa tìm được ở câu a, gọi giao điểm của (d1) và (d2) cùng đi qua điểm
 A (1; – 2) với trục tung lần lượt là B,C hãy tìm toạ độ của B và C.
c) Hãy xác định a và b để đường thẳng (d1)và (d2) cắt nhau tại một điểm (0; 5)
Bài giải:
a) Đây là bài toán  cơ bản điểm thuộc đường, đường đi qua điểm:
Vì (d1)và (d2) cùng đi qua A(1; 2) nên toạ độ điểm A phải nghiệm đúng đồng thời 2 phương trình ( d1)  và (d2)
Thay x = 1, y = 2 vào (d1)và (d2)  ta có HPT: 

 2 = a +                       2a + b = 4 ( 1)
                         

2 = a +                       a + 3b = 6 ( 2)

Giải hệ ta được :            a = 

                                                          b = 

Vậy với :       a = 
                                             thì ( d1)  và (d2) cùng đi qua A (1; 2)        

  	 b = 
b) Để giải  câu b  ta cần phải hiểu một điểm nằm trên trục tung  thì hoành độ  của điểm đó bằng 0.
Việc xác định tung độ của các điểm đó tức là việc xác định tung độ gốc của các đường thẳng trên.


Với a =  và b =  thì:



(d1) y =  x +    là tung độ điểm B .

Vậy toạ độ điểm B( 0; )




	Với a =   và b =  thì (d2) :  y = x + 

 tung độ điểm C là 

Vậy toạ độ điểm C ( 0; )
c)  Câu này cách giải giống  câu a, nhưng điểm (0; 5) nằm trên trục tung vì (d1) và (d2) cắt nhau tại điểm (0; 5) nên x = 0, y = 5 là nghiệm của HPT:

y = ax + 

y = bx + 
Thay x = 0, y = 5 vào hệ trên ta được hệ HPT:


         5 = a . 0 +                       a = 15
                                      

          5 = b. 0 +                     b = 10
Vậy với a = 15; b = 10 thì ( d1)  và (d2) cùng đi qua điểm( 0; 5)
Cách giải thứ 2: 
	Vì (d1) đi qua điểm (0; 5) là điểm trên trục tung (điểm có tung độ y = 5) là tung độ gốc của (d1)

 = 5  b = 10
Tương tự điểm có tung độ y = 5 là tung độ gốc của (d2) cùng đi qua điểm (0; 5) 
* Chú ý: Đồ thị hàm số y = ax + b luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b
Dạng 2 Bài toán về lập phương trình đường thẳng 
Bài toán 1: Lập PT đường thẳng (d) đi qua điểm A( xA, yA) và có hệ số góc k.
Đây là bài toán đi tìm hệ số b trong phương trình đường thẳng và là một bài toán cơ bản đường đi qua một điểm.
Giải
Phương trình tổng quát của (d) là  y = ax + b
+ Xác định a: Theo bài toán ta có a = k
+ Xác định b: Vì đường thẳng (d) đi qua A ( xA, yA)
ta thấy a = k, x = xA, y = yA  vào phương trình tổng quát của d ta được phương trình của (d) cần tìm là:
y = kx  + yA - kxA
Bài toán 2: Lập PT đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A( xA, yA); B(xB,yB)
Phương trình tổng quát của (d) là y = ax + b
Giải
Vì (d) đi qua A và B nên ta có hệ PT
 yA = axA+ b
 yB = axB+ b

Giải hệ trên ta tìm được a và b 
Thay a và b vào PT(d) được PT của (d) cần tìm.

Bài toán 3: Lập phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc k và tiếp xúc với đường cong (P) có PT: y = f(x)

Giải
Phương trình tổng quát của (d) có dạng: y = kx + b 
Phương trình hoành độ điểm chung của (P) và (d) là  f(x) = kx + b (1)
	Vì (d) tiếp xúc với (P) nên PT(1) có nghiệm kép. 
	Từ điều kiện này ta tìm được b và suy ra PT của (d) 
Bài toán 4: Lập PT của đường thẳng (d) đi qua A( xA, yA), tiếp xúc với đường cong P: y = f(x) và song song với đồ thị hàm số: y = kx +m
Giải:
Ta đưa bài toán này về dạng bài 3 và 4 vì (d) song song với   y = kx +m   do đó hệ số góc là k.
Dạng 3: Bài toán về chứng minh đường thẳng luôn đi qua điểm cố định. 
Ta có phương trình ax +b = 0 có vô số nghiệm khi a = 0, b = 0
* Bài toán: Chứng minh rằng với mọi m thì đường thẳng sau đây luôn đi qua một điểm cố định và tìm toạ độ điểm đó. 
y = mx + m - q ( m, q là tham số  R)
Giải
 	Gọi A(x0, y0) là một điểm cố định trong mặt phẳng toạ độ mà đường thẳng 
y = mx + m – q luôn đi qua với mọi m 
Vì A là điểm thuộc đường thẳng, nên toạ độ A nghiệm đúng phương trình đường thẳng. Thay vào đó ta có:
y0 = mx0 + m - q luôn đúng m 
 m (x0 + 1) - (y0 + q) đúng m 
         x0 + 1= 0                   x0 = 0
                                   
             y0 + q = 0                   y0 = - q

A(- 1, -q) là điểm cố định
Vậy đường thẳng trên luôn đi qua điểm A( - 1, - q) cố định với mọi m 
Ví dụ 4: CM rằng đường thẳng    y = mx + m – 2  luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m. Tìm toạ độ điểm đó:  
Giải
   Gọi A( x0 , y0)là một điểm cố định mà đường thẳng  trên luôn luôn đi qua với mọi m 
Ta có y0 = mx 0 + m – 2  m (x0 + 1) – (y0 + 2) = 0 luôn đúng m 
         x0 + 1 = 0                   x0 =  - 1
                               
             y0 + 2 = 0                       y0 = - 2
       Vậy điểm A( - 1; - 2) là điểm cố định mà đường thẳng trên luôn đi qua Am
Bài tập

Bài 1: Tìm toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng: 2x-3y=8 và 5x+4y=-3
Giải
 Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ:


Giải hệ ta được: x=1; y=-2Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng là: (1; -2)
Từ bài toán 1 giáo viên gợi ý: Nếu có 1 đường thẳng y = ax cũng đi qua giao điểm của hai đường thẳng trên  thì xác định hệ số a như thế nào?. 
Giáo viên đưa ra bài toán 2 như sau:
Bài 2: Xác định giá trị của a để các đường thẳng y=ax; y=3x-10; 2x+3y=-8 đồng quy
Giải
- Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng: y=3x-10 và 2x+3y=-8
Giải tương tự như trên ta được toạ độ giao điểm là: (2, -4)
Thay x=2; y=-4 vào phương trình y=ax ta được a=-2
Bài 3: Cho hai đường thẳng 2x-y=-6 và x+y=3.
a. Tìm toạ độ giao điểm M của hai đường thẳng trên.
b. Gọi giao điểm của hai đường thẳng trên với trục hoành theo thứ tự là A và B. Tính diện tích tam giác MAB
Giải
a. Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ:


Toạ độ điểm M(-1; 4)

b. Vẽ hai đường thẳng 2x-y=-6 và x+y=3 trên cùng một hệ trục toạ độ


(đơn vị dài)M
A
H
B
-1
-2
-3
1
2
3
1
2
3
4
O


 (đơn vị dài)

(đơn vị diện tích)

Bài 4. a) Hãy biểu diễn các điểm A(1;2) ; B (-2;1) ; C(2;1) 
           b) Tính chu vi và diện tích  ABC 
Giải:                             X








                             2                A


                            1
B                                                             C


   -2                        0              1                                                           x

a) Cho HS biễu diễn các điểm 

b) Chu vi  ABC = AB + AC +BC 

       AB = 

        AC = 
         BC = 4 
Vậy chu vi  ABC = 3,2+ 1,4 +4 =8,6 
Diện tích  ABC =.1.4 /2= 2 




Bài 5)Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm bậc nhất ? Nếu phải thì hàm đó đồng biến hay nghịch biến ? 

a) y = 5 - 
b) y = 3x - 5(x +1) -3 (x +3) 

c) y = 

d) y = 
Giải:




a) y = 5 -  là hàm số bậc nhất vì nó có dạng  y= ax +b (a0) với a =-
Do a <0 nên hàm số đó cho là hàm nghịch biến 

b) y = 3x - 5(x +1) -3 (x +3) =   -5x -14 là hàm bậc nhất với a = -5 ; b =-14 
Do a = -5 <0 nên hàm số đó cho là hàm nghịch biến .

c) y =  không phải là hàm bậc nhất vì nó không có dạng y = ax +b 

d) y =  không phải là hàm bậc nhất vì nó không có dạng y = ax +b .
Bài 6 : Cho hàm số : y = (2m +1 )x +3 
a) Xác định  giá trị của m để y là hàm số bậc nhất 
b) Xác định m để y là hàm số :- Đồng biến 
                                                  - Nghịch biến 



Giải:  a) y là hàm số bậc nhất khi 2m +1  0 => m -1/2
           b) Hàm số y đồng biến khi 2m +1 >0 => m > -1/2
               Hàm số y đồng biến khi 2m +1 <0 => m < -1/2  
Bài 7:  Tìm trên mặt phẳng toạ độ tất cả các điểm :
  a) Có tung độ bằng 5            Y              x=2
            5                                y =4

                                           Y=x

             2

             O

                            2                                x

  b) Có hoành độ bằng 2 
  c) Có tung độ bằng 0 .
  d) Có hoành độ bằng 0 
  e) Có hoành độ và tung độ bằng nhau 
  f) Có hoành độ và tung độ đối nhau 
Giải:
  a) Các điểm có tung độ bằng 5 là tất cả các 
điểm thuộc đường thẳng y =5 ...
  b) Các điểm có hoành độ bằng 2 là tất cả các điểm 
thuộc đường thẳng x =2 
  c) Các điểm nằm trên trục ox có tung độ bằng 0 
  d) Các điểm nằm trên trục tung oy có hoành độ  



Bài 8 Cho các hàm số sau: 	;   ;   .
  a) Vẽ đồ thị của các hàm số đó cho trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.



  b) Gọi giao điểm của đường thẳng  với đường thẳng  và  lần lượt là A và B.  Tìm tọa độ các điểm A, B.
  c) Tam giác AOB là tam giác gì? Vì sao? Tính diện tích tam giác AOB.


Bài 9 Cho hàm số: ,  .
  a) Vẽ đồ thị của hai hàm số đó cho trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.



  b) Gọi giao điểm của đường thẳng  với trục Oy là A, giao điểm của đường thẳng  với trục Ox là B, còn giao điểm của đường thẳng  là C. Tam giác ABC là tam giác gì? Tìm tọa độ các điểm A, B, C.
  c) Tính diện tích tam giác ABC.


Bài 10. Cho hai đường thẳng: và .

  a) Chứng minh rằng khi  thì hai đường thẳng đã cho vuông góc với nhau.
  b) Tìm tất cả các giá trị của m để hai đường thẳng đó cho vuông góc với nhau.


Dạng 3: Tương giao giữa đường thẳng và Parabol;Tương giao với định lý Vi-et.
   Cắt nhau, tiếp xúc, không giao nhau.
Phương pháp:
     Cho đường thẳng (d): y = mx + n(m  0) và Parabol (P): y = ax2 (a  0). 
Xét phương trình hoành độ giao điểm ax2 = mx + n   ax2  -  mx – n = 0 (1). 



+ Nếu : < 0 => (1) vô nghiệm => (d) không cắt (P)


+ Nếu : = 0 => (1) có nghiệm  kép 
1. 



(d) tiếp xúc (P) tại điểm (;m+n) hoặc (; a)


+ Nếu :  > 0 => (1) có 2 nghiệm phân biệt 
1. 

(d) cắt (P) tại A() và B() 
Phần I:  Các ví dụ

Ví dụ 1: Cho parabol(P):  và đường thẳng (d) có hệ số góc k đi qua điểm M(0;1). Viết phương trình đường thẳng (d)
Giải:
Gọi phương trình đường thẳng(d) : y = kx + b
Vì (d) đi qua M(0;1) => 1 = k .0 + b  => b = 1
Vậy (d) : y= kx + 1

* Tổng quát: Lập PT đường thẳng(d) có hệ số góc k đi qua điểm M()
Gọi PT đường thẳng(d): y= kx+b


Vì (d) qua M() => 

                                  
Ví dụ 2: Cho hai đồ thị (P): y= 2x² và (d) : y= -x + 3. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d)
Giải:
Xét phương trình hoành độ giao điểm: 2x² =-x + 3  2x² + x - 3 = 0

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 


Thay  vào hàm số y= -x + 3 ta được  


Thay  vào hàm số y= -x + 3 ta được  


Vậy (P) và (d) giao nhau tại 2 điểm có toạ độ (1;2) và (;)
Ví dụ 3: Cho hai đồ thị (P): y= mx² và (d) : y= 2x -5. Tìm m để  (P) và (d) tiếp xúc với nhau.
Giải:
Phương trình hoành độ giao điểm : mx² = 2x – 5 mx² - 2x +5= 0  (1) ;  
(P) và (d) tiếp xúc nhau   (1) có nghiệm kép.


  . Vậy là giá trị cần tìm.

Ví dụ 4:  Cho hàm số  y= ax²   (a  0)
1. Xác định hệ số a biết rằng đồ thị (P) của hàm số đã cho cắt đường thẳng (d): y = -2x +3 tại điểm A có tung độ bằng -1.
1. Tìm giao điểm thứ hai B của (P) và (d)
Giải:
1. Vì điểm A thuộc đường thẳng (d) có tung độ bằng -1 nên:
-1 = - 2x + 3   x = 2. Do đó : A(2;-1) .
Mặt khác A là giao điểm của đồ thị hàm số  y = ax² với (d) nên  A thuộc  (P) ,

 suy ra  - 1 = a .2  a =  .
1.  Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình :

x² = - 2x + 3  x²- 8x + 12 = 0 

Giải phương trình ta được nghiệm thứ hai là :  
Vậy giao điểm thứ hai của (P) và (d)  là B(6;-9)
Ví dụ 5:  Trong cùng một hệ trục toạ độ , cho (P) và (d) lần lượt là đồ thị của y = ax²và 
y = -x + 2 .
a) Gọi (d’)là đường thẳng song song với (d) và (d’) đi qua điểm M(0;m)  (m là tham số).  Viết phương trình của (d’)
b)  Với giá trị nào của m :  + (d’) cắt (P) tại 2 điểm khác nhau ?
                                            + (d’) và  (P) không có điểm chung ?
                                            + (d’) tiếp xúc với (P)  ?
Giải:
1. (d’) có dạng: y = ax + b
+ Vì (d’) //(d) => a =- 1

+ M(0;m)  (d’)  m = a .0 + b b= m
Vậy phương trình của (d’) là y = -x +m
1. Số giao điểm của (d’) và (P) chính là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm  của (P) và (d’).
Với (P) :  y= x² và (d’) : y = -x +m , ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d’) và (P) là: x² = -x +m    x²+ x - m  =0   (1).



+  > 0   1+ 4m >0 m > . Vậy với  m >  phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt, suy ra (d’) và (P) cắt nhau tại hai điểm khác nhau.



+  < 0   1+ 4m <0  m < . Vậy với m <  phương trình (1) vô nghiệm , suy ra (d’) và  (P) không có điểm chung nào .



+  = 0   1+ 4m =0  m = Vậy với m =  phương trình (1) có nghiệm kép, suy ra (d’) và  (P) tiếp xúc nhau.

   Ví dụ 6:  Cho Parabol (P) : y =  và đường thẳng (d) : y = mx -2m-1
1. Tìm m để (d) tiếp xúc với (P) .
1. Chứng tỏ rằng (d) luôn đi qua một điểm cố định A thuộc (P).
Giải:
1. 
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: = mx -2m-1 

 x² – 4xm – 8m – 4 = 0 .  ’ = 4m²+8m + 4 = (2m +2)² . 

(d) tiếp xúc với (P) khi ’ = (2m +2)² = 0 => m = -1
1. 
Giả sử A() là điểm cố định thuộc (d) , ta có:



 với mọi m  m(-2) – 1  – = 0 với mọi m 



Vậy (d) luôn đi qua điểm cố định A(2;-1) thuộc (P): y =  
Phần II: Bài tập 
Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm A (-2 ; 2 ) và đường thẳng (D) : y = - 2(x +1)
1. Hỏi điểm A có thuộc (D) không
1. Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A
Giải:
a)Thay x = -2 vào vế phải của phương trình đường thẳng (D) ta có : y = -2(-2+1)= 2
Vậy điểm A(-2 ; 2) có thuộc đường thẳng (D)

b) Vì đồ thị (P) đi qua A nên ta có : 2 = a (-2)2 => a = 
Bài 2 : Cho parabol (P): y = x2 .Lập phương trình đường thẳng (D)  song song với đường thẳng (D/ ) : y = 2x và tiếp xúc với (P)
Giải:
Phương trình đường thẳng (D) cần tìm có dạng: y =  ax + b
Đường thẳng (D) song song với đường thẳng (D/) nên a = 2 => y = 2x + b
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (D) và parabol (P) là:

    x2 = 2x + b  x2 – 2x – b = 0  (1) 




(D) tiếp xúc với (P)  phương trình (1) có nghiệm kép  = 0   1 + b = 0 => b = -1
Vậy phương trình đường thẳng (D) là: y = 2x – 1
Bài 3 :  Trên cùng hệ trục toạ độ cho đường thẳng (D) và parabol (P) có phương trình :
                                    (D) : y = k(x -1)
                                    (P) : y = x2- 3 x + 2
a) Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của k , (D) và (P) luôn có điểm chung 
b) Trong trường hợp (D) tiếp xúc với (P) .Tìm toạ độ tiếp điểm.
Giải:
a)Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P) là:

               x2 – 3x + 2 = k(x -1)  x2 – (3+ k)x +2 + k = 0  (1)

Phương trình (1) có :  = ( 3 + k)2 – 4 ( 2 + k) = 9 + 6k + k2 – 8 – 4k = k2 + 2k + 1

                                      = (k + 1)2    0    với mọi k 
Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi k .Do đó đường thẳng (D) và parabol (P) luôn có điểm chung




b) (D) tiếp xúc với (P)  phương trình (1) có nghiệm kép   = 0  (k + 1)2  = 0 



      k = - 1 ,Khi đó  phương trình (1) có nghiệm là x =  =  = 1 (Đây chính là hoành độ giao điểm của (D) và (P) ).Tung độ giao điểm là: y  =  0
Vậy toạ độ tiếp điểm là : (1 ;0 )
Bài 4 :  Cho hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua điểm A(-2;4) và tiếp xúc với đường thẳng (D) của hàm số : y = (m-1)x – (m – 1)
Tìm a , m và toạ độ tiếp điểm.
Giải:
1. Đồ thị (P) đi qua điểm A(-2; 4) nên ta có : 4 = a.(-2)2 => a = 1 => (P) : y = x2 
Đề (P) tiếp xúc với (D) thì phương trình : (m -1)x – (m -1) = x2  có nghiệm kép

 x2 – (m -1)x + (m-1) = 0  có nghiệm kép





  = 0  (m -1)2 – 4(m-1) = 0  (m -1)(m-1- 4) = 0  (m – 1)(m – 5) = 0




   


*)Với m = 1 => x =  =   = 0  (đây là hoành độ tiếp điểm) , tung độ tiếp điểm là:
 y = 0.Vậy toạ độ tiếp điểm thứ  1 là : (0 ; 0 ) Chính là gốc toạ độ. Khi đó đường thẳng (D) trùng với trục hoành Ox


*) Với m  = 5 => x =  = = 2 (là hoành độ tiếp điểm  ) ,tung độ tiếp điểm là: 
 y = 4 . Vậy toạ độ tiếp điểm thứ 2 là : ( 2 ; 4)
Bài 5 :  Trong cùng hệ trục toạ độ gọi (P) và (D) lần lượt là đồ thị hàm số :

                                            y = -  và y = x + 1
Viết phương trình đường thẳng (d) song song với (D) và cắt (P) tại điểm có tung độ là – 4
Giải:
Gọi phương trình đường thẳng (d) cần tìm là : y = ax + b
Vì (d) // (D) => a = 1
Vì (d) cắt (P) tại điểm có tung độ bằng – 4 => hoành độ của đó là : x = 4 .Tức là đường thẳng (d) đi qua điểm ( 4; - 4 ) nên ta có :
 - 4 = 1. 4 + b => b = - 8.Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = x – 8.
Bài 6: Cho hàm số : y = x2  và y = x + m 
1. Tìm m sao cho đồ thị (P) của y = x2 và độ thị (D) của y = x + m có 2 giao điểm phân biệt A và B
1. Tìm phương trình đường thẳng (d) vuông góc với (D) tiếp xúc với (P)
1. 
Thiết lập công thức tính khoảng cách giữa hai giao điểm theo toạ độ của 2 điểm ấy. Áp dụng : Tìm m sao cho khoảng cách giữa 2 điểm A và B ở câu a) là 3
Giải :
1. Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P) là :

                         x2  = x + m  x2 – x – m = 0  (1)

       (D) và (P) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt






           > 0    (-1)2 – 4.1.(-m) > 0  1 + 4m > 0  m > - 
1. Gọi phương trình đường thẳng (d) cần tìm : y = ax + b

Vì (d )  (D) =>  a.1 = -1 => a = -1 => y = -x + b

Phương trình hoành độ giáo điểm của (d) và (P) là : x2 = - x + b  x2 + x  - b = 0 (2)

Phương trình (2) có :  = 1 + 4b 




(d) tiếp xúc  (P)  phương trình (2) có nghiệm kép  = 1 + 4b = 0 => b = - 

         Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là :  y = - x - 
1. Giả sử A(xA; yA) và B(xB; yB) (Hình vẽ)
[image: ]



            











     

Khoảng  cách giữa hai điểm xA , xB trên trục Ox bằng .Khoảng cách giữa hai điểm   

      yA , yB  trên trục Oy bằng 
Trong tam giác vuông ABC ta có : AB2 = AC2  + BC2 
                                        =  ( xB – xA)2 + (yB – yA )2

                                                               => AB = 

 Theo câu a) ta có : Với m > -  phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt là:


                     x1 =     ; x2 = 


Với   x1 =     => y1 = 


        x2 =    => y2 =  




Gọi A( ; )   và B( ;  )
Áp dụng công thức trên ta có : 

     AB = 



            =   =    = 






     AB = 3   = 3  2+ 8m = 18 m = 2 
 Trả lời : m = 2 là giá trị cần tìm

Bài 7: Cho parabol (P) : y = - và điểm M (1 ; -2)
1. Viết phương trình đường thẳng (D) qua M và có hệ số góc là m
1. Chứng minh rằng (D) luôn luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt khi m thay đổi
Giải :
1. Phương trình đường thẳng (D) cần tìm có dạng: y = mx + b 
Vì (D) đi qua M(1 ; -2) => -2 = m.1 + b => b = - m – 2
Vậy phương trình đường thẳng (D) cần tìm là : y = mx – m – 2
b)Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P) là :


                 - = mx – m – 2 x2 + 4mx – 4m – 8 = 0  (1)

Phương trình (1) có:  = 4m2 + 4m + 8 = 4m2 + 4m + 1 + 7 
                                      = (2m + 1)2 + 7 > 0 với mọi m
Nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
Do đó đường thẳng (D) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt khi m thay đổi.

Bài 8 : Trong cùng hệ trục toạ độ vuông góc cho parabol (P) : y = - x2 và đường thẳng (D) : y = mx – 2m – 1
1. Tìm m sao cho (D) tiếp xúc với (P)
1. Chứng tỏ (D) luôn luôn qua điểm cố định A thuộc (P) 
Giải :
1. 
Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (P) là : - x2  = mx – 2m – 1 

                x2 + 4mx – 8m – 4 = 0  (1) 



 (D) tiếp xúc với (P)  phương trình (1) có nghiệm kép  = 0 




             4m2 + 8m + 4 = 0 (2m + 2)2 = 0  2m + 2 = 0  m = -1
Vậy m = -1 thì (D) tiếp xúc với (P)
1. Gọi A(x0 ; y0 ) là điểm cố định mà đường thẳng (D) luôn đi qua
Khi đó phương trình : y0 = mx0  - 2m – 1 có nghiệm với mọi m

                             (x0 – 2)m – (y0 + 1) = 0 có nghiệm với mọi m




                                       

Suy ra điểm A( 2 ; -1).Thay x = 2 vào phương trình của (P) ta có y = - . 22 =  - 1
Nên điểm A(2 ; -1) thuộc (P).Vậy đường thẳng (D) luôn đi qua điểm A( 2 ; -1) cố định  thuộc (P)
Bài 9: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  (d):  y = - x + 2 và Parabol  (P): y = x2.
Giải:

Hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và Parabol (P) là nghiệm của phương trình: - x + 2 = x2 x2 + x – 2 = 0. Phương trình này có tổng các hệ số bằng 0 nên có 2 nghiệm là 1 và – 2.
+ Với x = 1 thì y = 1, ta có giao điểm thứ nhất là (1;1)
+ Với x = - 2 thì y = 4, ta có giao điểm thứ hai là (- 2; 4)
Vậy (d) giao với (P) tại 2 điểm có tọa độ là (1;1) và (- 2; 4)
Bài 10:   Chứng minh rằng:Đường thẳng (D):y=4x-3 tiếp xúc với parabol (P):
  y=2x2-4(2m-1)x+8m2-3
Giải:
Hoành độ giao điểm chung của (D) và (P) là nghiệm của phương trình:


2x2-4(2m-1)x+8m2-3=4x-32x2-8mx+8m2=0x2+4mx+4m2=0

Ta có:  với mọi giá trị của m nên Đường thẳng (D):y=4x-3 tiếp xúc với parabol (P):y=2x2-4(2m-1)x+8m2-3
Bài 11:   Chứng minh rằng đường thẳng (D):y=x+2m và parabol(P):y=-x2-x+3m
a)Với giá trị nào của m thì(D) tiếp xúc với parabol(P).
b) Với giá trị nào của m thì(D) cắt parabol(P)tại hai điểm phân biệt A và B.tìm toạ độ giao điểm A và B khi m=3
Giải:
a)Hoành độ giao điểm chung của (D) và (P) là nghiệm của phương trình:

 -x2-x+3m=x+2m-x2-2x+m=0

Đường thẳng (D) tiếp xúc với parabol (P) phương trình (3) có nghiệm kép




4+4m=0m=-1.

b) Đường thẳng (D) cắt parabol (P) phương trình (3) có 2 nghiệm phân biệt




4+4m>0m>-1.
Khi m=3 thì hoành độ giao điểm của  (D) và (P) là nghiệm của phương trình

-x2-2x+3=0x=1 hoặc x=3
Từ đó suy ra toạ độ giao điểm A,B của (D) và (P) là:A(1;7) B(3;9).

Bài 12 : Cho hàm số : y = x2   (P) 
1. Vẽ đồ thị hàm số trên
1. Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) : y = (m- 4)x + m + 1 cắt đồ thị hàm số trên tại điểm A có hoành độ bằng 2 .Rồi tìm toạ độ thứ 2 khác A 
1. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đường thẳng (d) và parsbol (P) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.
1. Gọi y1 ; y2  là tung độ giao điểm của 2 đồ thị (d) và (P) . Tìm m để  y1 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Giải
a) 

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là: x2   = (m- 4)x + m + 1

                               x2 – 2 (m – 4)x – 2m – 2 = 0  (*)


Vì đường thẳng (d) cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng 2 nên là nghiệm của phương trình (*) => 4- 2(m -4).2 – 2m – 2 = 0 4 – 4m +16 – 2m – 2 = 0  - 6m + 18 = 0

 m = 3
Vậy với m= 3 thì đường thẳng (d) cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng 2
Hoành độ giao điểm thứ 2 khác A là nghiệm thứ 2 của phương trình (*)

Theo Vi-et : x1.x2 =  = -2m – 2 = -2.3 – 2 = -8. Mà x1= 2  => 2.x2 = - 8 => x2= - 4

Tung độ của điểm thứ hai là : y = .(-4)2 = 8
Vậy toạ độ giao điểm thứ hai khác A là  (- 4 ; 8)
1. 
Phương trình (*) có :  = (m – 4)2 + 2m + 2 =  m2 – 6m + 18
                                             = (m – 3)2 +9 > 0  với mọi m
Suy ra điều phải chứng minh
1. Gọi x1 , x2 lần lượt là hoành độ giao điểm của 2 đồ thị (d) và (P) tương ứng với tung độ y1 ; y2 
1. y1 = (m -4)x1 + m + 1
y2 = ( m- 4)x2 + m + 1
    => y1 + y2 = ( m -4) (x1 + x2) + 2 m + 2 = (m – 4). 2(m – 4) + 2m + 2 = 2m2– 14m + 34







                     = 2(m2 – 7m + 17) = 2( m2  - 2.m +  + ) = 2(m -)2 +    


    Suy ra : Min (y1 + y2 ) =   khi m = 
Bài 13: Cho parabol (P):y=x2-2x-3
Tìm các điểm trên (P) mà tiếp tuyến của (P) tại điểm đó song song với đờng thẳng (D):y=-4x.
Giải:
Gọi đờng thẳng tiếp xúc với (P) là (d).


Do (d) song song với (D) nên d có dạng:y=-4x+b (b.Hoành độ điểm chung của (p) và (d) là nghiệm của phơng trình: x2-2x-3=-4x+bx2+2x-3+b=0    (2)



Ta thấy: (d) tiếp xúc với (P) phương trình (2) có nghiệm kép 

Khi đó nếu điểm A(x0;y0) là tiếp điểm của (P) và (d) thì(do Anên ta có hệ phơng trình;


Bài 14: Cho đường thẳng (D):y=ax+b tìm a và b biết:
a) Đường thẳng (D)// với đường thẳng 2y+4x=5 và tiếp xúc với parabol (P): y = -x2
b) Đường thẳng (D) vuông góc với đường thẳng x-2y+1=0 và tiếp xúc với parabol (P):y=-x2
c) đường thẳng (D) tiếp xúc với parabol(P):y=x2-3x+2 tại điểm C(3;2)
Giải:

a)Ta có: 2y+4x=5y=-2x+5/2 nên phương trình đường thẳng (D) có dạng:


y=-2x+b (b) theo cách tìm của dạng 2 ta tìm đợc b=
Vậy phương trình đường thẳng (D) là:y=-2x+1/4



b)Ta có: x-2y+1=0y=1/2x+1/2.Đường thẳng (D) vuông góc với đường thẳng có phương trình:x-2y+1=0a.1/2=-1a=-2 suy ra (D):y=-2x+b
Theo cách làm của dạng 2,ta tìm đợc b=1.Vậy phương trình đường thẳng (D) có phương trình là:y=-2x+1



c)Ta có:C(3;2) (D) 2=3a+bb=2-3a 
Theo cách làm của dạng 2 ta tìm được a=3 và suy ra b=-7 Vậy phương trình đường thẳng (D) có phương trình là:y=3x-7
Bài 15: Xác định parabol (P):y=ax2+bx+c thoả mãn:
a) (P) tiếp xúc với đường thẳng (D) :y=-5x+15 và đi qua hai điểm (0 ; -1) và (4 ; -5). 
b) (P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt đường thẳng (D) : y = x - 1 tại hai điểm có hoành độ là 1 và 3. 
Giải :
a) (P) đi qua hai điểm (0 ; -1) và (4 ; -5) 

                          
Do đó parabol (P) là đồ thị của hàm số  y = ax2 - (1 + 4a)x - 1. 
Hoành độ điểm chung của (D) và (P) là nghiệm phương trình : 
ax2 - (1 + 4a)x - 1 = -5x + 15 
ax2 - 4(a - 1)x - 16 = 0 (5) 
Đường thẳng (D) tiếp xúc với parabol (P) <=> Phương trình (5) có nghiệm kép 
<=> ∆’ = 0 <=> 4(a - 1)2 - 16a = 0 
<=> (a + 1)2 = 0 <=> a = -1. 
Do đó : a = -1 ; b = 3 và c = -1. 
Vậy (P) là đồ thị hàm số y = -x2 + 3x - 1. 
b) Parabol (P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên (P) đi qua điểm (0 ; 2). (P) cắt đường thẳng (D) : y = x - 1 tại hai điểm có hoành độ là 1 và 3 <=> Giao điểm của (P) với đường thẳng (D) là : (1 ; 0) và (3 ; 2). 
Vậy parabol (P) đi qua ba điểm (0 ; 2) ; (1 ; 0) và (3 ; 2) khi và chỉ khi 


          Do đó a = 1 ; b = -3 và c = 2.

BÀI TẬP TỔNG HỢP


Bài tập 1:  Trong hệ toạ độ Oxy, cho hàm số    

1) Tìm m để đồ thị hàm số  đi qua các điểm :



               a)                b)                c)   


2) Thay m = 0. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với đồ thị hàm số  
Bài tập 2:
Cho hàm số y = (m-3)x + m + 2  (*)
a) Tìm m để đồ thị hàm số (*) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng  y = -2x + 1
c) Tìm m để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 2x -3
Giải:
 a) Để đồ thị hàm số y = (m - 3)x + m + 2  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

                          x = 0; y = - 3
Ta có:  -3 =  (m-3).0 + m + 2  

           m + 2 = 3

                 m = 1 
Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số cắt trục tung  tại điểm có tung  độ bằng - 3
b) Để đồ thị hàm số y = (m - 3)x + m + 2  song song với đường thẳng  y = -2x + 1






                 ( t/m)

Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số song2 với đường thẳng y =- 2x + 1.

c) Để đồ thị hàm số  vuông góc với đường thẳng  y = 2x -3


                        a.a’ = -1     (m – 3) .2 = -1 




                      2m – 6 = -1        2m = 5              m = 


Vậy với  m = đồ thị hàm số  vuông góc với đường thẳng  y= 2x -3
Bài tập 3:  


a) Vẽ đồ thị hàm số  (P) và đường thẳng  (D) trên cùng một mặt phẳng  
    toạ độ Oxy. 
b) Tìm toạ dộ giao điểm của (P ) và (D) bằng phép tính.  
Giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số   (P) 
Lập bảng giá trị tương ứng giữa x và  y.
	

	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	9
	4
	1
	0
	1
	4
	9









Đồ thị hàm số   (P) là một Parabol có bề lõm quay xuống dưới và đi qua các điểm có toạ độ O (0; 0);  A ; A’ ;  B ; B’  ; C ; C’  

+) Đường thẳng  (D)


 Cho x = 0  y = 2   D  (0; 2)


        y = 0  x = 2   E (2; 0)


 Đường thẳng  (D) 
đi qua 2 điểm D  (0; 2) và E (2; 0)










b) Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số   (P) và đường thẳng  (D) là nghiệm của hệ phương trình:       

- Giải phương trình:   (2) 
 Ta có a + b + c = 1 + 1 + (-2) = 0  nên phương trình (2) có nghiệm x1= 1;  x2= -2


+) Với x1 = 1  y1 = 12 = 1   M (1; 1) 


+) Với x2 = -2  y2 = (-2)2 = 4   N (-2; 4) 


Vậy đồ thị hàm số (P) và đường thẳng  (D) 
 cắt nhau tại 2 điểm M (1; 1) và N (-2; 4) . 
Bài tập 4:  


a) Vẽ đồ thị hàm số  (P) và đường thẳng  (D) trên cùng một mặt phẳng 
    toạ độ Oxy. 
b) Tìm toạ dộ giao điểm của (P ) và (D) bằng phép tính.  
Giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số   (P) 
Lập bảng giá trị tương ứng giữa x và  y.
	

	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	9
	4
	1
	0
	1
	4
	9



Đồ thị hàm số   (P) là một Parabol có bề lõm quay xuống dưới và đi qua các điểm 




có toạ độ O (0; 0);  B’ ; B;  A ; A’  ; 

+) Đường thẳng  (D)


 Cho x = 0  y = 2   D  (0; 2)


        y = 0  x = 2   E (-2; 0)


 Đường thẳng  (D) 
đi qua 2 điểm D  (0; 2) và E (-2; 0)

b) Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số   (P) 

và đường thẳng  (D) 






là nghiệm của hệ phương trình:         

Giải phương trình:  (2) 
Ta có a - b + c = 1 – (-1) + (-2) = 0  nên phương trình (2) có nghiệm x1=- 1;  x2= -2


+) Với x1 = -1  y1 = 12 = 1   B (-1; 1) 


+) Với x2 = 2  y2 = 22 = 4   A (2; 4) 

Vậy đồ thị hàm số (P) và đường thẳng  (D) cắt nhau tại 2 điểm B (-1; 1) và A (2; 4) 
Bài tập 5:  

a) Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số   đi qua điểm A (-2; 1) 
b) Vẽ đồ thị hàm số (P) vừa tìm được ở câu a                                                                   

c) Tìm toạ dộ giao điểm của (P ) và  đường thẳng  bằng phép tính.  
Giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số   (P) 
Lập bảng giá trị tương ứng giữa x và  y.
	

	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	

	1
	

	0
	

	1
	




[image: ]Đồ thị hàm số    (P) là một Parabol có bề lõm quay lên trên và đi qua các điểm 




có toạ độ O (0; 0);  B’ ; B;  A ; A’  ; 

	





c) Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số   (P) và đường thẳng  (D) 






là nghiệm của hệ phương trình:         

Giải phương trình:  (2) 
Ta có a - b + c = 1 – (-1) + (-2) = 0  nên phương trình (2) có nghiệm x1=- 1;  x2= -2


+) Với x1 = -1  y1 = 12 = 1   B (-1; 1) 


+) Với x2 = 2  y2 = 22 = 4   A (2; 4) 


Vậy đồ thị hàm số   (P) và đường thẳng  (D)  cắt nhau tại 2 điểm B (-1; 1) và A (2; 4) . 

Bài tập 6:
a) 
Tìm a để pa ra bôn(P) : y = ax2 đi qua điểm A() và vẽ (P)
b) 
Chứng minh rằng nếu B có hoành độ và thuộc (P), còn O là gốc toạ độ thì tam giác AOB là tam giác đều
c) Tính diện tích tam giác AOB

Giải:
a) 
Vì (P) đi qua A() => - 3 = 3a => a = -1.[image: ]

b) Do A và B đối xứng nhau qua Oy

Nên tam giác OAB cân tại O
 theo Pitago có OA=OB = 2



AB = |-| +  = 2
=> OA = OB = BC nên tam giác OAB đều



c) Diện tích tam giác OAB = (2)2.

= 3(đvdt)

Bài tập 7:
Cho các đường thẳng:
	y = x-2                    (d1)
	y = 2x – 4               (d2)
	y = mx + (m+2)     (d3)
a. Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d3 ) luôn đi qua với mọi giá trị của m.
b. Tìm m để ba đường thẳng (d1); (d2); (d3) đồng quy .
HD :
	a. (d1)  : y = mx + (m +2)
                     <=> m (x+1)+ (2-y) =  0                                                 
	Để hàm số luôn qua điểm cố định với mọi m
	


	=.>						
	Vậy N(-1; 2) là điểm cố định mà (d3)  đi qua                           
	b. Gọi M là giao điểm (d1) và (d2) . Tọa độ M là nghiệm của hệ


	 =>  
	Vậy M (2; 0) .				
	Nếu (d3) đi qua M(2,0) thì M(2,0) là nghiệm (d3)

	Ta có : 0 = 2m + (m+2)  => m= -

	Vậy m = - thì (d1); (d2); (d3) đồng quy                                  
Bài tập 8 :  
	Cho Parabol (P) :  y = x2  và đường thẳng (d) có phương trình y = 4mx + 10.
	a/ Chứng minh rằng với mọi m, (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
	b/ Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 ; x2.
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x12 + x22 + x1x2 khi m thay đổi.
HD :
  a/ Hoành độ giao điểm của Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y = 4mx + 10 là nghiệm số của phương trình: x2 = 4mx + 10  x2  4mx  10 = 0 (1)
Phương trình (1) có ’ = 4m2  + 10 > 0 nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt. Do đó Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y = 4mx + 10 luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
b/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), ta có x1 + x2 = 4m ; x1,x2 =  10
F = x12 + x22 + x1x2 = [(x1 + x2)2  2x1x2] + x1x2 = (x1 + x2)2  x1x2 = 16m2 + 10  10
Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi 16m2 = 0  m = 0.
Vậy GTNN của F = 10 khi m = 0.
Bài tập 9 : Cho hàm số: y =  x2 – (2m + 1) x + m2 – 1
a) Tìm m để đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm đối xứng nhau qua gốc toạ độ O. Tìm 2 điểm đó
b) 
Vẽ đồ thị hàm số y = 

Giải :
a) Để đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm đối xứng nhau qua O
  PT x2 –(2m+1)x + m2 – 1 có  > 0 và hai nghiệm trái dấu nhau và có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
 = 4m2 + 4m + 1 – 4m2 + 4 = 4m + 5

 > 0  4m + 5 > 0  m > 


X1 =  ;    x2 =    


Do đó x1 = - x2  = -() 


 = -  2m + 1 + 2m + 1 = 0  4m = 2 = 0

 2m + 1 = 0  m = -



Vậy với m= - thì đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm đối xứng nhau qua O, hai điểm đó là   và -

b)Vẽ đồ thị
	x
	-3
	-2
	-1
	

	0
	

	1
	2
	3

	y
	

	

	

	0
	

	0
	

	

	





[image: ]









Bài tập 10: : Cho (P) : y = và đường thẳng (d) : y = mx + n
a) Xác định m, n để đt (d) đi qua A (-1; -2) và tiếp xúc với (P)
b) Tìm toạ độ giao điểm và vẽ hai đồ thị trên cùng mặt phẳng toạ độ với các giá  trị của m và n tìm được trong câu a.

a) (d) đi qua A(-1 ; -2) => -2 = - m +n => m = n + 2
Vì (d) tx với (P) => PT = mx + n có nghiệm kép
Xét pt : x2 – 4mx – 4n = 0 có ’ = 4m2 + 4n = 4(n + 2)2 + 4n = 4n2 +16n + 16 + 4n 
=  4n2 +20n + 16 = 4(n2 +5n + 4) = 2(n+1)(n+4) 
Để ’=0  n = - 1 hoặc n = - 4  khi đó m = 1 hoặc m = - 2
Vậy : Với m = 1 thì n = -1
		Với m = - 2 thì n = - 4.
b) Vẽ đồ thị :
· Toạ độ giao điểm :
Với m = 1 ; n = -1 ta có pt = x – 1 =>x2 – 4x + 4 = 0 => (x – 2)2  = 0=> x = 2
Toạ độ giao điểm là (2 ; 1)
Với m = - 2 ; n = - 4 ta có = -2x – 4 => x2 + 8x + 16 = 0 => (x + 4)2 = 0 => x = - 4
Toạ độ giao điểm là ( - 4 ; 4)
· Vẽ đồ thị
[image: ]
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